
THỜI KHÓA BIỂU -  KHỐI 4 

 TUẦN 5 TỪ NGÀY 04/10 ĐẾN 08/10/2021  

LINK FILE TÀI LIỆU HỌC TẬP:  https://drive.google.com/drive/folders/1cEXcqUKhZW1LMhU29sS1Zi5RkKHY8DGm?usp=sharing  

THỨ MÔN 
TG 

HỌC 
TÊN BÀI DẠY NHIỆM VỤ HỌC TẬP ĐỊA CHỈ ĐƯỞNG LINK NỘI DUNG DIỀU CHỈNH 

Hai 

04/10 

CC - SHL 8h Chào cờ 1. HS tham gia phòng học Zoom cùng GV - ONLINE  

Tập đọc 8h45 Những hạt thóc giống 

1. Học qua video trên OLM 

2. Làm BT qua hệ thống OLM 

3. Ghi nội dung vào vở Tiếng Việt 

- ONLINE 

- GV giao bài trên OLM 

 

Toán 9h25 
Đơn vị đo thời gian 

(Tiết 2) 

1. Học bài qua video OLM 

2. Hoàn thành bài trên OLM 

3.  Làm BT 4 vào vở Toán, bài 1,2,5 – SGK 

- GV giao bài trên OLM 

Ghép chủ đề: Luyện tập 

 Không làm bài tập 3 (tr. 26). 

LTVC 10h10 
MRVT: Trung thực - Tự 

trọng 

1. Học qua video trên trang OLM 

2. Làm BT qua hệ thống OLM 

2. Làm các bài 2 - Đặt câu vào vở TV,  

                    bài 1, 3,4 –  TL vào SGK 

- GV giao bài trên OLM  

 

TA-B 10h40 

Unit 3 What day is it 

today? 

Lesson 3 

1. Học qua video 

2. Làm BT trên hệ thống OLM 

2. Thực hiện theo phiếu học tập 

- Link tài kiệu: 

https://drive.google.com/drive/folders/1oV

vURax0Pm0fPfRWRVMLpk8ZOJzxAZB

5?usp=sharing  

 

Thể dục 11h25 

Ôn 5 động tác đã học 

bài TDPTC. Học động 

tác thăng bằng. 

1. Học qua video 

2. Thực hiện theo phiếu học tập 
- VIDEO đính kèm trong file tài liệu 

 

Ba 

05/10 

Tập làm 

văn 
8h Viết thư (Kiểm tra viết) 

1. Học bài qua video OLM 

2. Làm BT qua hệ thống OLM 

3. Làm bài viết thư vào vở. 

- GV giao bài trên OLM 

 

Toán 8h45 
Tìm số trung bình 

cộng 

1. Học bài qua Zoom cùng GV 

2. Hoàn thành bài trên OLM 

3.  Làm BT 1, 2, 3 vào vở Toán. 

- ONLINE 

- GV giao bài trên OLM  

 

Khoa học 9h25 
Sử dụng thực phẩm sạch 

và an toàn 

1. Học qua video trong file tài liệu  

2. TL các câu hỏi trong SGK 

3. Ghi nội dung bài vào vở KSĐ 

- VIDEO đính kèm trong file tài liệu 

Ghép bài 9-10: 

Giảm tải ghép chủ đề Không thực hiện 

trò chơi “Đi chợ”, “Thi kể món ăn… 

Đạo đức 10h10 
Biết bày tỏ ý kiến (T1) - 

LGGDQPAN 

1. Học qua video theo TKB 

2. Ghi tên bài vào vở Ghi đầu bài. 
- https://youtu.be/EazUZzNl0JI  

-  Bài tập 2 : Sửa yêu cầu của bài tập 

thành: “Em tán thành hay không tán 

thành về các ý kiến sau đây:" 

- Bài tập 3, 4: Hướng dẫn HS tự học 

với sự hỗ trợ của cha mẹ 

Tin học 10h50 
Bài 5: Sử dụng thiết bị 

lưu trữ ngoài 

1. Học qua video 

2. Thực hiện theo phiếu học tập 

 

- VIDEO đính kèm trong file tài liệu 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1cEXcqUKhZW1LMhU29sS1Zi5RkKHY8DGm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oVvURax0Pm0fPfRWRVMLpk8ZOJzxAZB5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oVvURax0Pm0fPfRWRVMLpk8ZOJzxAZB5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oVvURax0Pm0fPfRWRVMLpk8ZOJzxAZB5?usp=sharing


THỨ MÔN 
TG 

HỌC 
TÊN BÀI DẠY NHIỆM VỤ HỌC TẬP ĐỊA CHỈ ĐƯỞNG LINK NỘI DUNG DIỀU CHỈNH 

Tư 

06/10 

Tập đọc 8h 
Gà Trống và Cáo - 

LGGDQPAN 

1. Học video trên trang OLM 

2. Làm PBT qua hệ thống OLM 

3. Ghi nội dung vào vở Tiếng Việt 

- GV giao bài trên OLM 

 

HS tự học thuộc lòng ở nhà. 

Toán 8h45    Giảm tải - HS nghỉ  

Kể chuyện 9h25    Giảm tải - HS nghỉ 

Lịch sử 10h10 

Nước ta dưới ách đô hộ 

của các TĐPK phương 

Bắc 

1. Học qua video theo link 

2. Trả lời các CH trong SGK (gạch chân) 

3. Ghi nội dung bài vào vở Khoa  - Sử - Địa 

- Bài học: https://youtu.be/ElLXfI7ZrXc  
Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại 

một một số sự kiện về cuộc kháng 

chiến chống Tống lần thứ nhất. 

TA-B 10h50 

Unit 4 When is your 

birthday? 

Lesson 1 

1. Học qua video 

2. Làm BT trên hệ thống OLM 

2. Thực hiện theo phiếu học tập 

https://drive.google.com/drive/folders/1M

Oa4C_yiIWuXDm9MaY24trZ2E-

rufEN...=sharing  

 

Năm 

07/10 

LTVC 8h Danh từ 

1. Học trên Zoom cùng GV 

2. Làm PBT qua hệ thống OLM 

3. Làm các bài 1 – vào SGK, bài 2 – vở TV  

- ONLINE 

- GV giao bài trên OLM 

 

Toán 8h45 Biểu đồ-T1 

1. Học qua video trên trang OLM 

2. Làm BT trên trang OLM 

3. Làm các bài 1– vào SGK, bài 2 –vở Toán 

- GV giao bài trên OLM 

Giảm tải 

Ghép thành chủ đề. 

Chính tả 9h25 

Nghe-viết: Những hạt 

thóc giống. (Người viết 

truyện thật thà) 

1. HS viết bài chình tả vào vở Tiếng Việt 

2. Làm BT trên trang OLM 
- GV giao bài trên OLM 

Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 5, 

6) thành 1 tiết: GV tổchức dạy học nội 

dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS 

tự viết chính tả đoạn bài ở nhà. 

Khoa học 10h10    Giảm tải-không dạy 

Âm nhạc 10h50 

- Ôn tập bài hát: Bạn ơi 

lắng nghe- GT  hình nốt 

trắng, Bài tập tiết tấu 

1. Học qua video 

2. Thực hiện theo phiếu học tập 

- Link tài kiệu: 

https://youtu.be/Na0URiz0Bgc  

 

Sáu 

08/10 

Tập làm 

văn 
8h 

Đoạn văn trong bài 

văn kể chuyện 

1. Học trên Zoom cùng GV 

2. Làm BT qua hệ thống OLM 

3. Làm bài vào vở Tiếng Việt. 

- ONLINE 

- GV giao bài trên OLM 

 

Toán 8h45 Biểu đồ -T2 

1. Học qua video trên OLM 

2. Hoàn thành bài tập SGK 

3. Làm các bài 1– vào SGK, bài 2 –vở Toán 

- GV giao bài trên OLM  

Giảm tải - Ghép thành chủ đề. 

Địa lí 9h25 Trung du Bắc Bộ 

1. Học qua video 

2. Trả lời các CH trong SGK (gạch chân) 

3. Ghi nội dung bài vào vở Khoa  - Sử - Địa 

- Bài học: https://youtu.be/ElLXfI7ZrXc 
- Không yêu cầu Quan sát hình 3 (quy 

trình chế biến chè), em hãy nêu quy 

trình chế biến chè. 

HĐ NGCK 10h10 
ATGT: Bài 4: Lựa chọn 

đường đi  an toàn 

1. Học qua video 

2. Thực hiện theo phiếu học tập 

- Link tài kiệu: 

https://youtu.be/EazUZzNl0JI  

 

Mĩ thuật 10h50 
CĐ 2 Chúng em với thế 

giới động vật 

1. Học qua video 

2. Thực hiện theo phiếu học tập 

- Link tài kiệu: 

https://youtu.be/fEWZmmm_Q7o  

 

https://youtu.be/ElLXfI7ZrXc
https://drive.google.com/drive/folders/1MOa4C_yiIWuXDm9MaY24trZ2E-rufEN...=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MOa4C_yiIWuXDm9MaY24trZ2E-rufEN...=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MOa4C_yiIWuXDm9MaY24trZ2E-rufEN...=sharing
https://youtu.be/Na0URiz0Bgc
https://youtu.be/EazUZzNl0JI
https://youtu.be/fEWZmmm_Q7o


 

 


